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Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

 

2 
24/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 8:00 79 HĐTN Văn nghệ chủ đề Yêu quý mẹ và cô giáo  

2 183 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T1) Máy chiếu 

3 27 Âm nhạc Học bài hát: Con chim non  

4 184 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 131 Toán Bài 60: Luyện tập Máy chiếu 

2 101 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Máy chiếu 

3 27 ĐSTV Đọc sách tự chọn “Tình yêu bất tận của mẹ”  

 

 

3 
25/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 53 Song ngữ (T) U7R Review  

2 185 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T3) Máy chiếu 

3 132 Toán 
Bài 61: Làm tròn các số đến hàng nghìn, hàng chục 

nghìn 
Máy chiếu 

4 53 GDTC 
Bài 1: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

dẫn nhồi bóng tại chỗ 

 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 27 Đạo đức Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè (T1) Máy chiếu 

2 105 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 1.3  

3 80 HĐT N Giúp đỡ người khuyết tật (tr 79) Máy chiếu 

 

4 
26/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 133 Toán Bài 62: LT chung/Tiết 1 Máy chiếu 

2 106 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 2.1  

3 186 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T4) 

Ôn tập giữa học kì 2 (T5) 

Máy chiếu 

4 187 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 53 TNXH Ôn tập, đánh giá giữa HKII Máy chiếu 

2 106 Rèn kĩ năng KNS: Tạo cảm hứng học tập (T1) Máy chiếu 

3 27 Tin 
Gộp bài Bài 26. Tạo bài trình chiếu về thế giới tự 

nhiên và Bài 27. Các bước thực hiện một công việc 

 

 

5 
27/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 1 188 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T6) Máy chiếu 

2 134 Toán Bài 62: LT chung/Tiết 2 Máy chiếu 

3 27 Mỹ thuật Bài 3: Khu vườn kì diệu  

4 54 Song ngữ (K) U6L1 Direction  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 54 GDTC 
Bài 1: Làm quen phối hợp dẫn bóng di chuyển và 

dẫn nhồi bóng tại chỗ 

 

2 107 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 2.2  

3 107 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng ước lượng Máy chiếu 

 

6 
28/3 

B
u

ổ
i 

sá
n
g
 

1 189 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì 2 (T7) Máy chiếu 

2 135 Toán Bài 62: LT chung /Tiết 3 Máy chiếu 

3 108 Rèn kĩ năng KNS: Tạo cảm hứng học tập (T2) Máy chiếu 

4 54 TNXH 
Bài 23: Chăm sóc và bảo vệ c.quan thần kinh (Gộp 

T 1+2) (2/ 4 đi thăm quan) 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 108 Tiếng Anh Unit 7: Toys – Lesson 2.3  

2 27 Công nghệ Ôn tập và đánh giá Máy chiếu 

3 81 HĐ TN SH chủ đề: Đồng cảm với người khuyết tật/tr 81 Máy chiếu 

 


